DANH SÁCH GIÁO VIÊN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM
Năm học 2019 – 2020
	Tháng
	Họ và tên
	Tổ
	Dạy môn
	Ghi chú

	THÁNG 9
	1. Nguyễn Thị Vân
	Tự nhiên
	Toán
	

	
	2. Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Xã hội
	Văn
	

	
	3. Ngô Thị Huyền 
	
	Văn – Sử
	

	
	4. Vũ Trọng Sinh
	Tổng hợp
	Thể dục
	 

	THÁNG 10
	1. Nguyễn Thị Thanh
	Tự nhiên
	Toán - Lí
	

	
	2. Vũ Thị Uyên
	
	Toán
	

	
	3. Nguyễn Thị Bảo Phượng
	Xã hội
	Tiếng Anh
	

	
	4. Trương Minh Nguyệt
	
	Văn
	

	
	5. Phạm Thị Lan Hà
	Tổng hợp
	Âm nhạc
	

	
	6. Đinh Thị Nhung
	
	Âm nhạc
	

	THÁNG 11
	1. Đặng Thị Thúy Hằng
	Tự nhiên
	Toán - Lí
	

	
	2. Đào Duy Tùng
	
	Toán - Lí
	

	
	3. Lê Thị Hoa
	Xã hội
	Văn – Sử
	

	
	4. Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	Tiếng Anh
	

	
	5. Nguyễn Thị Thùy
	Tổng hợp
	Hóa - Sinh
	

	THÁNG 12
	1. Lê Xuân Đức
	Tự nhiên
	Mĩ thuật
	

	
	2. Mai Thị Thúy Huyền
	
	Toán
	

	
	3. Lê Thị Sang
	Xã hội
	Tiếng Anh
	

	
	4. Nguyễn Thị Lụa
	Tổng hợp
	Sinh
	

	
	5. Nguyễn Thị Hải
	
	Hóa – Sinh
	

	THÁNG 2
	1. Phạm Thị Thuận
	Tự nhiên
	Toán
	

	
	2. Phạm Thị Hằng
	Xã hội
	Văn
	

	
	3. Đinh Thị Thu Hương
	
	Văn
	

	
	4. Mai Thị Nhài
	Tổng hợp
	Địa
	

	
	5. Nguyễn Thị Hồng
	
	Địa
	

	THÁNG 3
	1. Vũ Thị Quỳnh Lâm
	Tự nhiên
	Toán - CN
	

	
	2. Lê Thị Huyền Trang
	
	Toán
	

	
	3. Lương Thị Thanh Nhàn
	Xã hội
	Văn - GDCD
	

	
	4. Nguyễn Thị Thúy
	
	Văn
	 

	
	5. Nguyễn Thị Thu Hảo
	Tổng hợp
	Công nghệ
	

	THÁNG 4
	1. Trần Thị Bích Thảo
	Tự nhiên
	Toán
	

	
	2. Nguyễn Thị Lan
	Xã hội
	Văn
	

	
	3. Trịnh Thị Thu Huệ
	Tổng hợp
	Thể dục
	


